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Thực hiện Quyết định số 241/QĐ-UBND ngày 18/3/2020 của UBND tỉnh 

Điện Biên về việc Phê duyệt Quy trình phối hợp hỗ trợ, can thiệp, xử lý đối với 

các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại, xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn 

tỉnh; Thông báo số 2366/TB-LĐTBXH ngày 17/11/2020 của Sở Lao động 

Thương binh và Xã hội về việc Kết luận kiểm tra việc thực hiện các quy định 

của pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn huyện Tuần Giáo, 

UBND huyện có ý kiến như sau: 

1. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện, yêu cầu các cơ 

quan, ban, ngành huyện căn cứ chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm: 

- Tiếp tục tổ chức phổ biến, triển khai thực hiện Quyết định số 241/QĐ-

UBND ngày 18/3/2020 của UBND tỉnh Điện Biên về việc Phê duyệt Quy trình 

phối hợp hỗ trợ, can thiệp, xử lý đối với các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm 

hại, xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn tỉnh. 

- Kịp thời thực hiện các biện pháp khẩn cấp để bảo vệ trẻ em, các trường 

hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại, xâm hại tình dục (nếu xảy ra). 

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về trẻ em, công tác kiểm tra, 

giám sát định kỳ và đột xuất đối với các đơn vị, tổ chức cá nhân việc thực hiện 

quy trình trên địa bàn quản lý. 

  - Nâng cao trách nhiệm, hoạt động tích cực hơn nữa, nắm vững văn bản 

và làm tốt công tác tham mưu, phối hợp liên ngành trong hoạt động bảo vệ trẻ 

em. Xử lý các vụ việc xâm hại, xâm hại tình dục trẻ em theo đúng quy định, quy 

trình đã được ban hành. 

- Tăng cường phối hợp liên ngành giữa các cơ quan chuyên môn trong việc 

xử lý các vụ việc trẻ em bị bạo lực, xâm hại, xâm hại tình dục, thường xuyên 

trao đổi nghiệp vụ với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội để triển khai 

thực hiện các quy định về phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn huyện. 

- Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, tăng cường giám sát việc 

thực thi pháp luật về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động 

thành viên trong hệ thống tổ chức của mình từ huyện đến khối, bản và toàn xã hội 
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về việc mạnh dạn tố giác, thông tin kịp thời đến các cơ quan có thẩm quyền khi 

phát hiện các trường hợp liên quan đến trẻ em bị bạo lực, xâm hại, xâm hại tình 

dục; phối hợp thực hiện tư vấn, tham vấn, hỗ trợ cho trẻ em và gia đình trẻ là nạn 

nhân của hành vi bạo lực, xâm hại, xâm hại tình dục theo quy định pháp luật với 

các biện pháp phù hợp và đảm bảo quyền và lợi ích tốt nhất cho trẻ em. 

 2. Giao Phòng Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp 

với các đơn vị có liên quan: 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật về 

công tác phòng, chống xâm hại, xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn huyện. 

  - Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn rà soát, xây dựng, phê duyệt 

kế hoạch hỗ trợ, can thiệp theo quy định tại Điều 27; 28; 29; 30 Nghị định số 

56/2017/NĐ-CP ngày 9/5/2017 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Trẻ em. 

- Chủ động tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, 

đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác phòng ngừa, xử 

lý vụ việc xâm hại, xâm hại tình dục trẻ em đảm bảo đúng quy trình, quy định. 

- Hỗ trợ, can thiệp kịp thời đối với các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm 

hại, xâm hại tình dục. 

- Tổng hợp, báo cáo kịp thời nguyên nhân, các biện pháp khắc phục, 

phòng ngừa khi xảy ra các vụ việc trẻ em bị xâm hại, xâm hại tình dục trên địa 

bàn huyện (nếu có) về UBND huyện, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

đúng thời gian quy định. 

3. Công an huyện 

- Chỉ đạo hệ thống ngành dọc triển khai thực hiện và đảm bảo công tác phối 

hợp với các đơn vị có liên quan khi được yêu cầu. 

- Chủ động trao đổi, cung cấp các thông tin, quá trình xử lý và kết quả giải 

quyết trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại, xâm hại tình dục (đặc biệt là các 

trường hợp được phát hiện thông qua công tác phòng, chống tội phạm) với 

Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Lao động Thương binh và Xã hội. 

- Chỉ đạo cơ quan Công an các cấp thực hiện biện pháp khẩn cấp để bảo vệ 

trẻ em là nạn nhân của bạo lực, xâm hại, xâm hại tình dục; khẩn trương điều tra 

các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại, xâm hại tình dục và đảm bảo áp dụng 

các biện pháp điều tra thân thiện đối với trẻ em theo quy định của pháp luật. Có 

biện pháp bảo vệ nạn nhân, nhân chứng trong suốt quá trình tố tụng. 

- Phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện tiến hành 

điều tra, truy tố, giải quyết kịp thời, nghiêm minh, đúng quy định pháp luật các 

đối tượng có hành vi bạo lực, xâm hại, xâm hại tình dục trẻ em. Kiên quyết xử lý 

nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi bao che, chậm trễ, cố tình kéo dài hoặc 

không giải quyết các trường hợp bạo lực, xâm hại, xâm hại tình dục trẻ em.  
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- Thông tin chính xác, kịp thời về nội dung, quá trình xử lý và kết quả giải 

quyết trường hợp đối với các cơ quan báo, đài nhằm góp phần định hướng dư luận. 

4. Phòng Y tế; Trung tâm Y tế 

- Chỉ đạo hệ thống ngành dọc triển khai thực hiện và đảm bảo công tác phối 

hợp với các đơn vị có liên quan khi được yêu cầu. 

- Chỉ đạo các Cơ sở y tế ưu tiên tiếp nhận khám, điều trị đối với các trường 

hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại, xâm hại tình dục; phát huy vai trò của phòng 

Công tác Xã hội của Trung tâm y tế huyện trong công tác tư vấn, tham vấn nhằm 

giúp ổn định tâm lý cho trẻ em và gia đình; thông báo ngay về vụ việc, kết quả 

khám, điều trị đến Ủy ban nhân dân và cơ quan Công an cấp xã nếu xét thấy trẻ 

em có dấu hiệu bị bạo lực, xâm hại, xâm hại tình dục (trong trường hợp Cơ sở y tế 

là nơi tiếp nhận thông tin đầu tiên hoặc Cơ sở y tế tiếp nhận trẻ em theo giấy giới 

thiệu của Ủy ban nhân dân cấp xã) hoặc khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm 

quyền để phục vụ công tác điều tra, hỗ trợ, can thiệp, xử lý.  

5. Phòng Tư pháp 

- Tư vấn, tham vấn, hỗ trợ thủ tục pháp lý cho trẻ em và gia đình nhằm bảo 

vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ trước các cơ quan tố tụng. 

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan khi được yêu cầu. 

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Chỉ đạo các đơn vị trường học trên địa bàn triển khai thực hiện và đảm 

bảo công tác phối hợp với các đơn vị có liên quan khi được yêu cầu. 

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an khu 

vực nhằm đảm bảo an ninh, trật tự các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện; tạo 

điều kiện tốt nhất khi trẻ em là nạn nhân của bạo lực, xâm hại, xâm hại tình dục 

sớm được tái hòa nhập. 

- Chỉ đạo các Trường có trẻ em bị bạo lực, xâm hại, xâm hại tình dục: 

+ Bảo mật về thông tin liên quan đến trẻ em. 

+ Tiếp nhận, tạo điều kiện thuận lợi nhất để trẻ em bị bạo lực, xâm hại, 

xâm hại tình dục trở lại trường học và không phải bỏ học. 

+ Phân công cán bộ, giáo viên chủ nhiệm, thầy, cô phụ trách tư vấn học 

đường theo dõi tình hình tâm lý, sức khỏe của trẻ em để kịp thời hỗ trợ, can 

thiệp; hoạt động này thực hiện theo quy định về bảo mật thông tin của trẻ không 

gây ảnh hưởng đến tâm lý trẻ em.  

7. Phòng Văn hóa- Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh 

Truyền hình huyện 

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo đài huyện phối hợp với các cơ quan có 

thẩm quyền để cập nhật những thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời về nội dung, 

quá trình xử lý và kết quả giải quyết các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại, 

xâm hại tình dục nhằm truyền tải cho người dân những tin tức chính thống; 
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không đăng tải lại thông tin những vụ việc đã được cơ quan có thẩm quyền giải 

quyết tránh tình trạng dư luận hoang mang, bức xúc. 

8. Phòng Tài Chính - Kế hoạch 

- Căn cứ nguồn kinh phí Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách 

địa phương, chủ trì phối hợp với phòng Lao động TB&XH tham mưu cho 

UBND huyện phân bổ kinh phí thực hiện Quy trình phối hợp hỗ trợ, can thiệp, 

xử lý đối với các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại, xâm hại tình dục trên 

địa bàn huyện cho các cấp, các ngành, đơn vị theo quy định; 

- Cân đối nguồn ngân sách địa phương tham mưu cho UBND huyện bố trí 

kinh phí theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành để triển khai thực hiện Quy 

trình phối hợp hỗ trợ, can thiệp, xử lý đối với các trường hợp trẻ em bị bạo lực, 

xâm hại, xâm hại tình dục trên địa bàn huyện. 

- Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán nguồn kinh phí đúng 

theo quy định. 

9. Đề nghị Tòa án huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của ngành tiếp nhận, giải quyết kịp 

thời, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi bạo lực, xâm hại, xâm hại tình dục 

trẻ em; thường xuyên rà soát hồ sơ các vụ án có liên quan và có biện pháp xử lý 

dứt điểm, không để tồn đọng, kéo dài. 

10. Đề nghị Tổ chức trẻ em Rồng Xanh, Chương trình vùng Tuần Giáo 

Khi phát hiện, tiếp nhận thông tin về các vụ việc liên quan đến trẻ em bị 

bạo lực, xâm hại, xâm hại tình dục thông tin ngay đến cơ quan có thẩm quyền để 

kịp thời can thiệp, hỗ trợ, xử lý theo quy định pháp luật. 

 Phối hợp thực hiện tư vấn, tham vấn, hỗ trợ cho trẻ em và gia đình trẻ là 

nạn nhân của hành vi bạo lực, xâm hại, xâm hại tình dục theo quy định pháp luật 

với các biện pháp phù hợp và đảm bảo quyền và lợi ích tốt nhất cho trẻ em. 

11. UBND các xã, thị trấn 

 - Rà soát các yếu tố nguy cơ ở từng địa bàn để chủ động thực hiện các biện 

pháp phòng ngừa, xử lý các vụ việc xâm hại, xâm hại tình dục trẻ em theo đúng 

quy định, quy trình đã được ban hành. 

 - Chủ động nghiên cứu và nắm vững các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về 

bảo vệ trẻ em; tăng cường phối hợp liên ngành ở địa phương, trao đổi nghiệp vụ 

với phòng Lao động-Thương binh và Xã hội để triển khai các chương trình, 

nhiệm vụ bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại, xâm hại tình dục trẻ em trên địa 

bàn đạt hiệu quả tích cực. 

- Rà soát, xây dựng, phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp theo quy định tại 

Điều 27; 28; 29; 30 Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 9/5/2017 của Chính Phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em; Phối hợp với các ban ngành, đoàn 

thể, tổ chức có liên quan tại địa phương thực hiện quy trình. Đảm bảo chế độ 
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thông tin, báo cáo và đề xuất hỗ trợ, can thiệp các trường hợp trẻ em bị bạo lực, 

xâm hại, xâm hại tình dục. 

-  Ưu tiên bố trí nguồn lực đảm bảo kịp thời hỗ trợ, can thiệp đối với các 

trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại, xâm hại tình dục bao gồm: Bố trí địa 

điểm phù hợp tiếp nhận, xử lý thông tin trẻ em bị bạo lực, xâm hại, xâm hại tình 

dục; phân công cán bộ có trách nhiệm tiếp nhận thông tin; trang bị phương tiện, 

nguồn lực để người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã và Ban Bảo vệ chăm sóc 

trẻ em cấp xã thực hiện quy trình. 

- Tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về bảo vệ, 

chăm sóc trẻ em; tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng nhận biết trẻ em bị 

bạo lực, xâm hại, xâm hại tình dục. 

- Củng cố, phát triển mạng lưới cộng tác viên Bảo vệ chăm sóc trẻ em; phát 

huy vai trò của các điểm tư vấn trên địa bàn trong việc hỗ trợ, can thiệp các 

trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại, xâm hại tình dục. 

- Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện về việc chậm trễ trong 

can thiệp, hỗ trợ các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại, xâm hại tình dục 

trên địa bàn. 

-  Cung cấp thông tin cho cơ quan báo, đài về nội dung, quá trình xử lý và 

kết quả giải quyết vụ việc nhằm đảm bảo tính chính xác của thông tin. 

- Đối với các xã, thị trấn có các trường hợp trẻ em bị xâm hại, xâm hại tình 

dục cần tổ chức rút kinh nghiệm ngay về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, 

cá nhân liên quan trong thực hiện quy trình hỗ trợ, can thiệp, hoàn tất hồ sơ theo 

quy định, chủ động thực hiện tốt việc hỗ trợ cho nạn nhân. 

- Tổng hợp, báo cáo kịp thời nguyên nhân, các biện pháp khắc phục, phòng 

ngừa khi xảy ra các vụ việc trẻ em bị xâm hại, xâm hại tình dục trên địa bàn xã 

(nếu có) về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đúng thời gian quy định. 

12. Chế độ báo cáo và bảo mật thông tin 

12.1 Thời gian và loại báo cáo 

- Báo cáo nhanh (khẩn) hoặc đột xuất: Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể 

từ ngày có kết quả xác thực vụ việc liên quan đến bạo lực, xâm hại, xâm hại tình 

dục trẻ em, Ủy ban nhân dân cấp xã gửi báo cáo nhanh (khẩn) về Ủy ban nhân 

dân huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc gửi báo cáo đột xuất 

khi được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu. Báo cáo này được sử dụng để cung 

cấp cho các ngành, đơn vị có liên quan. 

- Báo cáo định kỳ 06 tháng (trước ngày 1/7) và hàng năm (trước ngày 

01/01), Đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện, yêu cầu các cơ quan, 

ban, ngành huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn gửi báo cáo kết quả thực 

hiện Quy trình phối hợp hỗ trợ, can thiệp, xử lý đối với các trường hợp trẻ em bị 

bạo lực, xâm hại, xâm hại tình dục trên địa bàn về UBND huyện (qua Phòng 

Lao động - Thương binh và Xã hội) để theo dõi, tổng hợp báo cáo về Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội đúng thời gian quy định. 
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12.2. Bảo mật thông tin 

- Tất cả các báo cáo phải đảm bảo chế độ “Mật”.  

+ Đóng dấu “Mật”. 

+ Thông tin liên quan đến trẻ em và gia đình phải được bảo mật theo quy định. 

+ Nơi nhận: Chỉ gửi cho những cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, hỗ trợ, 

can thiệp, xử lý các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại, xâm hại tình dục theo 

quy định của pháp luật. 

12.3. Hình thức báo cáo 

- Đối với báo cáo nhanh (khẩn) hoặc đột xuất: Gửi báo cáo trước qua hệ 

thống thư điện tử công vụ (hay còn gọi là gmail công vụ) để các cơ quan có liên 

quan kịp thời nắm thông tin và có biện pháp hỗ trợ, can thiệp, xử lý; sau đó, 

trong thời hạn 02 ngày làm việc phải gửi báo cáo bằng văn bản. 

- Đối với báo cáo định kỳ 06 tháng và hàng năm: Gửi báo cáo bằng văn 

bản, đóng dấu “mật”. 

Nhận được Văn bản này UBND huyện đề nghị Ủy bam MTTQ, các đoàn 

thể huyện và yêu cầu các cơ quan, đơn vị huyện, UBND các xã, thị trấn triển 

khai thực hiện đảm bảo nội dung, yêu cầu./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Sở LĐTB&XH (B/c); 

- TT Huyện ủy(B/c); 

- TT HĐND huyện (B/c); 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 
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